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Đáp án và bảng điểm vật lý đại cương 1 (HK3) 

Thi ngày 10-8-2015 

Người soạn: Lưu Việt Hùng 

Câu Lời giải Điểm 

1 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lực tác dụng vào vật m1: �⃗� 1 

Các lực tác dụng vào vật m2: �⃗� 2 ; �⃗� 2 

Phương trình động lực học dành cho hệ 2 vật m1,m2, {
�⃗⃗� 𝑇1⃗⃗⃗⃗ 

= 𝐼𝛽 

𝑃2
⃗⃗⃗⃗ + �⃗� 2 = 𝑚2𝑎 

 

(Trong đó: �⃗⃗� 𝑇1⃗⃗⃗⃗ 
= �⃗� 1 × �⃗� 1, là moment lực của lực  đối với trục quay đi qua tâm ròng 

rọc m1. 

: gia tốc góc của ròng rọc m1. 
2

2

MR
I  : moment quán tính của m1 (khối trụ đồng chất)) 

 

 

Suy ra: {
𝑚2𝑔 − 𝑇2 = 𝑚2𝑎 → 𝑇2 = 𝑚2(𝑔 − 𝑎) = 0,4𝑚2𝑔 (1)

𝑀 = 𝐼𝛽 = 𝑅. 𝑇1 =
𝑚1𝑅2

2
.
𝑎

𝑅
→ 𝑇1 = 0,3𝑚1𝑔  (2)

 

 

Dây không co giãn: lực căng dây ở hai đầu bằng nhau, nên T1 = T2 nên từ phương trình 1 

và  2 suy ra 
𝒎𝟐

𝒎𝟏
=

𝟑

𝟒
 

- Trục quay có ma sát, mômen cản Mc =0,4M 

M – Mc =Iβ→ 𝑅𝑇1 − 0,4𝑅𝑇1 = 𝐼𝛽 → 0,6𝑅𝑇 1 =
𝑚1𝑅2

2

𝑎

𝑅
 

→ 𝑇1 = 0,5𝑚1𝑔 (3) 

 

Từ phương trình  1 và 3:   
𝒎𝟐

𝒎𝟏
=

𝟓

𝟒
 

b.  

𝑣 − 𝑣0 = 𝑎𝑡 = 0,6𝑔𝑡 → 𝑣 = 12𝑚/𝑠 
 

- Động năng của hệ: 

  𝑾đ  =
𝟏

𝟐
I𝝎𝟐 +

𝟏

𝟐
𝒎𝟐𝒗

𝟐 =
𝟏

𝟐
.
𝟏

𝟐
𝒎𝟏. 𝒗

𝟐 +
𝟏

𝟐
𝒎𝟐𝒗

𝟐 = 𝟓𝟒𝑱 

- Công của trọng lực: 

Quảng đường đi được 2s: 𝑆 =
1

2
𝑎𝑡2 =

1

2
. 0,6. 10. 22 = 12𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

0,5đ 
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1T



𝑃2
⃗⃗⃗⃗  

 

m2 

 

𝑇2
⃗⃗  ⃗ 

𝑇1
⬚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

 
m1 



Trang 2 

 

𝑨 = �⃗⃗� 𝟐. �⃗⃗� = 𝑷𝟐. 𝑺 = 𝒎𝟐𝒈. 𝑺 = 𝟎, 𝟒𝟓. 𝟏𝟎. 𝟏𝟐 = 𝟓𝟒𝑱 
0,5đ 

2  

a. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, chọn gốc 

thế năng tại B, cơ năng của vật tại B bằng cơ 

năng của vật tại A: 

                    EA  =  EB  

sm

mmmgh BA

/48,7v

v
2

1
v

2

1

B

22




 

b. Vì trọng lực là lực thế nên công của nó tác dụng lên một vật trên một quãng đường 

dịch chuyển thì không phụ thuộc vào hình dạng quãng đường mà chỉ phụ thuộc vị trí của 

điểm đầu và điểm cuối quãng đường. Do vậy, công của trọng lực tác dụng lên vật trên 

quãng đường cong AB cũng bằng công của trọng lực tác dụng lên vật trên quãng đường 

thẳng AB như trên hình vẽ. 

AP = mgh = 2.10.1 = 20 (J)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

3  

a. Đồ thị giản lược biểu diễn chu trình trên giản đồ (P,V) 

như hình vẽ bên: 

b.  

Công trao đổi trong các quá trình  

 

- Quá trình biến đổi đẳng nhiệt 1-2:  𝐴12 = −
𝑚

𝜇
𝑅𝑇1𝑙𝑛

𝑉2

𝑉1
 

Mà 𝑉2 < 𝑉1 nên 𝐴12 > 0: Khối khí nhận công. 

 

- Quá trình biến đổi đẳng tích 2-3: 𝐴23 = −∫ 𝑝𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1
 

  Mà 𝑉2 = 𝑉3 nên 𝐴23 = 0: Khối khí không trao đổi công. 

- Quá trình biến đổi đẳng áp 3-1: giãn đẳng áp, 𝐴31 = 𝑃(𝑉3 − 𝑉1)  

Mà thể tích của khối khí tăng nên khối khí sinh công, A31 < 0. 

 

Nhiệt lượng trao đổi trong các quá trình  

 

- Quá trình biến đổi đẳng nhiệt 1-2:  𝑄12 =
𝑚

𝜇
𝑅𝑇1𝑙𝑛

𝑉2

𝑉1
 

Mà 𝑉2 < 𝑉1 nên 𝑄12 < 0: Khối khí tỏa nhiệt. 

- Quá trình biến đổi đẳng tích 2-3: 𝑄23 = 𝑛𝐶𝑣(𝑇3 − 𝑇2) 

  Mà 𝑇2 > 𝑇3 nên 𝑄23 < 0: Khối khí tỏa nhiệt. 

- Quá trình biến đổi đẳng áp 3-1: giãn đẳng áp, 𝑄31 = 𝑛𝐶𝑝(𝑇1 − 𝑇3)  

 

 

0,5đ 
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  Mà 𝑇1 > 𝑇3 nên 𝑄31 > 0: Khối khí nhận nhiệt. 

 

0,5đ 

 

 

4  

a. Đồ thị giản lược biểu diễn chu trình trên giản đồ (P,V) như hình vẽ bên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu suất H của chu trình được tính theo công thức: 

 

𝐻 = 1 −
𝑄2

′

𝑄1
= 1 +

𝑄23 + 𝑄34

𝑄12 + 𝑄41
= 1 +

𝑛
𝑖+2

2
𝑅(𝑇3 − 𝑇2) + 𝑛𝑅𝑇3𝑙𝑛

𝑉4

𝑉3

𝑛𝑅𝑇1𝑙𝑛
𝑉2

𝑉1
+ 𝑛

𝑖

2
𝑅(𝑇1 − 𝑇4)

 

                                                                                               (1)                        

Trong đó: 

Do khí He nên bậc tự do của phân tử khí i=3 

𝑇1 = 𝑇2 = 600𝐾 

𝑉1 = 𝑉4 =
𝑛𝑅𝑇1

𝑃1
= 0,04986𝑚3 

𝑉2 =
𝑛𝑅𝑇2

𝑃2
= 0,19944𝑚3 

𝑇3 = 𝑇4 = 300𝐾 

𝑉3 =
𝑉2𝑇3

𝑇2
= 0,09972 

Thay các giá trị này vào phương trình (1) ta được: 

𝐻 = 0,25 = 25% 
          

Chú thích 

𝑄2
′ : 𝑛ℎ𝑖ệ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡ỏ𝑎 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ả 𝑐ℎ𝑢 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 

𝑄1: 𝑛ℎ𝑖ệ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑛ℎậ𝑛 𝑣à𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ả 𝑐ℎ𝑢 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 

𝑄12, 𝑄23, 𝑄34, 𝑄41 𝑙ầ𝑛 𝑙ượ𝑡 𝑙à 𝑛ℎ𝑖ệ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑛ℎậ𝑛 𝑣à𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐á𝑐 𝑞𝑢á 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 12,23,34,41 
 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 
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5       

                                         
Trước tiên ta xác định vectơ cường độ điện trường 𝐸𝐷

⃗⃗ ⃗⃗   do phần tích điện dương gây ra tại 

tâm O của vòng tròn. 

Xét một đoạn rất ngắn của nửa vòng dây có chiều dl, mang điện tích dQ, có tọa độ góc 𝜃, 

chắn góc 𝑑𝜃 như hình vẽ. 

Phần tử này gây ra tại O một điện trường 𝑑�⃗� . Phân tích 𝑑�⃗� = 𝑑𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗ + 𝑑𝐸𝑦

⃗⃗ ⃗⃗  

Vectơ cường độ điện trường 𝐸𝐷
⃗⃗ ⃗⃗   do phần tích điện dương gây ra tại tâm O của vòng tròn 

là: 

𝐸𝐷
⃗⃗ ⃗⃗  = ∫ 𝑑�⃗� 

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

= ∫ 𝑑𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗ 

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

+ ∫ 𝑑𝐸𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ 

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

 

Vì lý do đối xứng: Ta có thể xét một phần tử dQ’ đối xứng với dQ qua trục Oy, thì điện 

trường do dQ’ gây ra có thành phần 𝑑𝐸𝑥′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ cùng phương cùng độ lớn nhưng ngược chiều 

với 𝑑𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗ . Do đó vectơ cường độ điện trường 𝐸𝐷

⃗⃗ ⃗⃗   do phần tích điện dương gây ra tại tâm O 

của vòng tròn chỉ còn lại thành phần theo phương Oy: 

𝐸𝐷
⃗⃗ ⃗⃗  = ∫ 𝑑�⃗� 

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

= ∫ 𝑑𝐸𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ 

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

 

𝐸𝐷
⃗⃗ ⃗⃗   có chiều ngược với chiều dương của trục Oy, và có độ lớn: 

𝐸𝐷 = ∫ 𝑑𝐸

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

= ∫ 𝑑𝐸𝑦

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

= ∫ 𝑑𝐸. cos 𝜃

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

 

Với 

𝑑𝐸 = 𝑘
𝑑𝑄

𝑅2
=

𝑘𝛾

𝑅2
𝑑𝑙 =

𝑘𝛾

𝑅
𝑑𝜃 

, trong đó 𝛾 =
𝑄

𝜋𝑅
 là mật độ điện dài của nửa vòng tròn. 

Suy ra: 

  

𝐸𝐷 = ∫ 𝑑𝐸

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

= ∫ 𝑑𝐸𝑦

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

=
𝑘𝛾

𝑅
∫ cos 𝜃 𝑑𝜃

𝜋
2⁄

−𝜋
2⁄

=
2𝑘𝛾

𝑅
=

2𝑘𝑄

𝜋𝑅2
 

Tương tự như vậy, ta xác định được 𝐸𝐴
⃗⃗⃗⃗  do nửa đường tròn tích điện âm gây ra tại tâm O 

có phương Oy, chiều ngược với chiều dương Oy và có độ lớn 

𝐸𝐴 = 𝐸𝐷 =
2𝑘𝑄

𝜋𝑅2
 

Vậy điện trường do vòng tròn mang điện này gây ra tại O có phương Oy, chiều ngược với 

chiều dương Oy và có độ lớn: 

𝐸 = 𝐸𝐴 + 𝐸𝐷 =
4𝑘𝑄

𝜋𝑅2
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Thay số: 

𝐸 =
4.9. 109. 5.10−8

𝜋. 0,082
= 89570 𝑉/𝑚 

                                                                                         

 

 

0,5đ 

 

6 Từ trường tại tâm của vòng dây bằng tổng từ trường gây bởi vòng dây �⃗� 𝐶 và từ trường gây 

bởi phần thẳng của dây �⃗� 𝑇: 

�⃗� = �⃗� 𝐶 + �⃗� 𝑇 

+ Từ trường gây bởi vòng dây �⃗� 𝐶 có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây, chiều từ 

trong ra ngoài (xác định theo quy tắc bàn tay phải), và có độ lớn: 

𝐵𝐶 =
𝜇0𝐼

2𝑅
 

Thay số: 

𝐵𝐶 =
4𝜋. 10−7. 5

2.8. 10−2
= 3,93. 10−5𝑇 

+ Từ trường gây bởi phần dây thẳng �⃗� 𝑇 có phương vuông góc với mặt phẳng chứa vòng 

dây, chiều từ trong ra ngoài (xác định theo quy tắc bàn tay phải), và có độ lớn: 

𝐵𝑇 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑅
 

Thay số: 

𝐵𝑇 =
4𝜋. 10−7. 5

2. 𝜋. 8. 10−2
= 1,25. 10−5𝑇 

Từ trường tổng cộng �⃗�  tại O có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây, chiều từ trong 

ra ngoài và có độ lớn: 

𝐵 = 𝐵𝐶 + 𝐵𝑇 

𝐵 = (3,93. 10−5 + 1,25. 10−5)𝐶 = 5,18. 10−5𝑇 
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0,5đ 

0,5đ 

 

 


